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1 CNTT01 Đinh Văn Tuấn Anh 16/01/1997 Bắc Ninh 7,2 6,5 Đạt CNTTCB2230 0717940

2 CNTT03 Nguyễn Thanh Bình 15/10/1978 Hà Nội 6,0 6,0 Đạt CNTTCB2231 0717939

3 CNTT04 Nguyễn Tuyết Chinh 12/10/1975 Bắc Giang 6,0 6,5 Đạt CNTTCB2232 0717938

4 CNTT05 Tăng Thị Hải Chuyền 08/3/1982 Bắc Giang 6,0 5,0 Đạt CNTTCB2233 0717937

5 CNTT06 Ong Thị Hà 04/01/1993 Bắc Giang 7,2 7,0 Đạt CNTTCB2234 0717936

6 CNTT07 Mạc Thị Thúy Hiền 11/6/1985 Hải Dương 6,0 6,0 Đạt CNTTCB2235 0717935

7 CNTT08 Phan Thị Hiển 22/11/1979 Bắc Giang 6,2 5,5 Đạt CNTTCB2236 0717934

8 CNTT09 Lương Thị Hoan 04/5/1981 Bắc Giang 6,5 6,0 Đạt CNTTCB2237 0717933

9 CNTT10 Nguyễn Thị Hồng 12/01/1979 Bắc Giang 6,0 5,0 Đạt CNTTCB2238 0717932

10 CNTT11 Dương Thị Huyên 10/10/1973 Bắc Giang 5,5 6,0 Đạt CNTTCB2239 0717931

11 CNTT13 Hoàng Thị Hương 21/10/1997 Bắc Giang 7,2 6,5 Đạt CNTTCB2240 0717930

12 CNTT14 Nguyễn Thị Hương 22/11/1990 Bắc Giang 6,7 7,0 Đạt CNTTCB2241 0717929

13 CNTT15 Nguyễn Thị Diệu Hương 24/5/1995 Bắc Ninh 7,2 7,5 Đạt CNTTCB2242 0717928

14 CNTT16 Nguyễn Thị Lan Hương 02/10/1986 Bắc Giang 7,7 6,5 Đạt CNTTCB2243 0717927

15 CNTT17 Hoàng Thị Hướng 04/6/1984 Bắc Giang 6,2 7,5 Đạt CNTTCB2244 0717926

16 CNTT18 Hoàng Thị Lệ 02/8/1997 Bắc Giang 7,5 6,5 Đạt CNTTCB2245 0717925

17 CNTT19 Ngô Thanh Long 04/7/1983 Bắc Giang 6,2 6,5 Đạt CNTTCB2246 0717924

18 CNTT20 Nguyễn Thị Ly Ly 10/11/1995 Bắc Ninh 6,7 8,0 Đạt CNTTCB2247 0717923

19 CNTT21 Nguyễn Thị Nguyện 19/01/1984 Bắc Giang 6,2 7,0 Đạt CNTTCB2248 0717922

20 CNTT22 Hoàng Văn Quân 15/6/1984 Bắc Giang 7,5 6,5 Đạt CNTTCB2249 0717921

21 CNTT23 Đào Thị Thanh Tâm 08/11/1985 Bắc Giang 6,7 6,5 Đạt CNTTCB2250 0717920

22 CNTT24 Nguyễn Thị Thảo 26/01/1985 Bắc Giang 6,7 7,0 Đạt CNTTCB2251 0717919

23 CNTT25 Nguyễn Hữu Thống 29/7/1981 Bắc Giang 7,2 7,0 Đạt CNTTCB2252 0717918

24 CNTT26 Nguyễn Thị Thúy 19/10/1983 Bắc Giang 7,5 6,5 Đạt CNTTCB2253 0717917

NGÀY THI: 19/6/2019, CẤP NGÀY: 21/6/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

(Ban hành kèm theo quyết định số 618/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 21/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang)

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

Điểm

Kết quả Số vào sổ Số hiệu

1



Trắc 

nghiệm

Thực 

hành

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

Điểm

Kết quả Số vào sổ Số hiệu

25 CNTT27 Lương Minh Thư 12/02/1985 Bắc Giang 6,7 7,0 Đạt CNTTCB2254 0717916

26 CNTT28 Lê Văn Toàn 15/10/1981 Bắc Giang 6,5 6,5 Đạt CNTTCB2255 0717915

27 CNTT29 Lê Thành Trung 21/8/1983 Bắc Giang 6,7 6,5 Đạt CNTTCB2256 0717914

28 CNTT30 Lê Văn Tuấn 21/01/1997 Bắc Giang 6,7 6,0 Đạt CNTTCB2257 0717913

29 CNTT31 Ngô Thị Út 28/8/1997 Bắc Giang 7,0 5,0 Đạt CNTTCB2258 0717912

30 CNTT32 Nguyễn Thanh Vân 10/4/1995 Bắc Giang 6,5 6,5 Đạt CNTTCB2259 0717911

Tổng số thí sinh theo danh sách: 30
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